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	Stt
	Họ và tên
	Mã ID/ Pass
	Thời gian dạy/lớp
	Chủ đề/Tên bài dạy

	1
	Đặng Duy Thanh
	690-734-7927
	Thứ 2
7h50-8h35 lớp 6/10; 6/11
8h40-9h25 lớp 6/2; 6/4
9h30 -10h15 lớp 6/6; 6/8
13h35-14h20 lớp 6/1; 6/3
14h25-15h10 lớp 6/5; 6/7
Thứ 7
8h40-9h25 lớp 6/9
	Khối 6:  Tổ chức bữa ăn hợp lí trong gia đình.
Khối 7: Chế biến dự trự và sản xuất thức ăn vật nuôi.
Khối 8: Tính toán tiêu thụ điện năng trong gia đình
Khối 9:  Lắp đặt mạch điện một công tắc ba cực điều khiển hai đèn (mạch luân phiên).

	2
	Võ Vĩnh Lộc
	789-494-3155
	Thứ 2
7h50-8h35 lớp 7/3; 7/4
8h40-9h25 lớp 7/1; 7/2
9h30 -10h15 lớp 7/7; 7/8
10h20 -11h25 lớp 7/5; 7/6
14h25-15h10 lớp 7/9; 7/10
	

	3
	Nguyễn Thị Tố Hoa
	
242-568-1367
	Thứ 2
7h50-8h35 lớp 8/7
8h40-9h25 lớp 8/5
13h35-14h20 lớp 8/2; 8/4
14h25-15h10 lớp 8/3
15h15-16h00 lớp 8/6
Thứ 4
7h50-8h35 lớp 8/1
Thứ 5
13h35-14h20 lớp 8/8 (nghỉ lễ)
	

	4
	Trần Văn Hậu
	577-874-3119
	Thứ 2
8h40-9h25 lớp 9/2; 9/7
9h30 -10h15 lớp 9/10; 9/11
10h20 -11h25 lớp 9/4; 9/6
14h25-15h10 lớp 9/3; 9/5
15h15-16h00 lớp 9/1; 9/9
16h05-16h50 lớp 9/8
	



